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GIÁO TRÌNH
ĐÀO TẠO MÁY TRƯỞNG HẠNG BA

MÔN THỦY NGHIỆP CƠ BẢN
Năm 2015
LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa quy định tại Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Để từng bước hoàn thiện giáo trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, cập nhật những kiến thức và kỹ năng mới. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn “Giáo trình thủy nghiệp cơ bản”. 
Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý bạn đọc để hoàn thiện nội dung giáo trình đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đối với công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

                                  CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG MÔ ĐUN

Hoạt động 1: Tự nghiên cứu tài liệu

Đọc và nghiên cứu các tài liệu liên quan: Giáo trình thuyền nghệ, Trường Kĩ Thuật Đường Sông II năm 1986, Làm dây trên tàu biển, Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, năm 1999, “Thủy Nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải” Nhà xuất bản khoa học kĩ thuật.

Hoạt động 2: Xem trình diễn mẫu

Giáo viên hướng dẫn tuần tự từng nút dây, về tác dụng, các bước thực hiện, ưu nhược điểm của các nút dây. Giới thiệu về các kiểu chèo xuồng, các tư thế chèo, vị trí ngồi…

Hoạt động 3: Thực hành

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học viên tuần tự làm các nút dây, chèo xuồng theo mẫu, đối với các nút dây phải làm thành thạo mới chuyễn sang nút khác.

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN

1. Về kiến thức:

Nắm được ưu nhược điểm, phân loại, cấu tạo, sử dụng… của các loại dây, các nút dây thường dùng, tác dụng của các nút dây, các kiểu chèo xuồng.

2. Về kĩ năng:

Thực hiện đúng phương pháp, sử dụng, bảo quản các loại dây thường dùng trên tàu.

Làm thành thạo các nút dây, chèo xuồng đúng phương pháp, tư thế.

3. Về thái độ:

Nghiêm túc trong việc thực hành về công tác làm dây, chèo xuồng

Đảm bảo an toàn trong việc thực hiện các công việc, vệ sinh tại vị trí học tập

Động viên, nhắc nhở đồng nghiệp giữ gìn và bảo vệ môi trường chung

Bảo quản tốt các dụng cụ và các thiết bị phục vụ việc thực hành.

Chương I: Các loại dây trên tàu

1. Mục tiêu thực hiện:

Trang bị cho học viên kiến thức và kĩ năng cơ bản để thực hiện các công việc làm dây, 

2. Nội dung chính:

2.1. Phân loại, cấu tạo, sử dụng và bảo quản dây.

Căn cứ vào kích thước và nhiệm vụ của tàu, phải trang bị cho tàu đầy đủ số lượng và chất lượng dây theo đúng quy định của cơ quan đăng kiểm, những dây thường dung trên tàu gồm: dây thực vật, dây tổng hợp (thường gọi là dây nilông), dây kim loại (dây cáp) và dây hỗn hợp là những dây làm từ sợ thực vật (sợi xenlulô), sợi tổng hợp hoặc sợi kim loại. Các đặc tính cơ bản của dây là sức kéo đứt, sức kéo làm việc, tính dẻo, tính đàn hồi.

· Dây thực vật: trên tàu thường sử dụng các loại dây thực vật như sau
· Dây gai: Dây gai được bện từ sợi cây lanh hoặc gai có độ dài từ 60cm trở lên. Dây gai chịu được sức kéo tốt có thể ngâm dầu hoặc không ngâm dầu. Dây gai ngâm dầu có độ chắc giảm khoảng từ 10-25% so với dây gai không ngâm dầu, nhưng tuổi thọ tăng lên vì hầu như không bị ẩm mục… Dây gai không ngâm dầu dễ bị ẩm, ngấm nước và mục khi bị ướt sẽ bị ngắn lại khoảng 30%

· Dây manila: loại dây này được bện từ sợi cây chuối rừng ở manila (Philipin) có màu vàng nâu, óng ánh. Dây manila có sợ dài, nhẹ dễ nổi trên mặt nước sử dụng trên tàu rất thích hợp. Tính đàn hồi lớn từ 15-20%, dẻo nhẹ khi rơi xuống nước ít bị ngấm nước và có khả năng nổi trên mặt nước. 
Dây manila dung làm dây lai dắt, buộc tàu, dây pa lăng, tết lưới…

· Dây dứa: Dây dứa làm bằng tơ dứa dại, có màu vàng nhạt, trắng bóng, so với dây manila thì yếu hơn kém đàn hồi có thể dùng làm dây buộc tàu, dây chằng cần cẩu, dây pa lăng.

· Dây dừa: Làm bằng sợi vỏ quả dừa có tính chất đàn hồi tốt nhẹ hơn dây manila và đàn hồi tốt trước khi bị kéo đứt có thể dài thêm 30-35% so với độ dài ban đầu, nhưng yếu hơn dây gai nhiều, do đó thường dùng buộc trên các tàu nhỏ ( như tàu hoa tiêu, tàu kéo, Sà lan …)
· Dây tổng hợp:  Chế tạo bằng sợ pôlime, như caprông, nilông, péclông, lavơsan…
Dây tổng hợp có đặc điểm chung là chắc, tốt, nhẹ và đàn hồi, không sợ axit loãng hoặc kiềm, không bị dầu mỏ, dung dich rửa hoặc muối tác dụng, không bị mốc mục, do đó giảm nhẹ được công tác bảo quản.

Nhược điểm chung của dây tổng hợp là: Dễ bị nhiễm điện tích do cọ xát trong quá trình làm việc, hiện tượng phóng điện của dây gây mất an toàn trong phòng chống cháy nổ, dễ bị lão hóa dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, giảm khả năng làm việc và tuổi thọ của dây.
Dây tổng hợp thường dung làm dây lai dắt, dây buộc tàu, dây palăng, dây cờ tín hiệu…

· Dây kim loại (dây cáp)

Được chế tạo bằng sợi thép nhiều cacbon, mặt trên được tráng kẽm hoặc nhôm để chống rỉ.
Dây cáp chịu được sức kéo lớn, khỏe hơn các loại dây trên cùng độ lớn khoảng 6 lần.

Trên tàu thường dùng các loại dây cáp sau:

+ Dây cáp mềm.

+ Dây cáp cứng vừa phải.

+ Dây cáp cứng.

· Dây hỗn hợp.


Dây hỗn hợp được chế tạo bằng cách kết hợp cả hai loại dây sợi và kim loại, nó tránh được nhược điểm của dây kim loại như không dẻo, không đàn hồi, trơn trượt và dễ gỉ.

Chương 2: Các nút dây thường dùng trên tàu

1 Mục tiêu thực hiện:
Nắm được tác dụng, ưu nhược điểm của các nút dây thường dùng trên tàu

Làm được các nút dây thường sử dụng trên tàu

2 Nội dung chính

2.1. Các loại nút dây.
· +  Mối quai, mối vòng, mối vòng chết một khóa, mối khóa:
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Tác dụng: là mối dây cơ bản làm cơ sở để thực hiện các mối dây, nút dây sau này.
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+  Nút thắt nút và số 8:

· Tác dụng: giữ các đầu dây không tuột khỏi các lỗ nhỏ trên các tấm vách, gỗ khi muốn cố định đầu dây ở đó. Khi sử dụng pa lăng người ta có thể xác định khoảng dịch chuyển của các pa lăng động sau đó thắt một nút trên dây kéo bằng các nút này dây kéo không tuột khỏi pa lăng. Để tránh bỏ đi một đoạn dây dài bằng các nút khác, người ta cũng sử dụng các nút này trên các chỗ sờn trên dây. Ngoài ra nút thút nút còn là cơ sở để làm nhiều nút khác
· Trình tự thao tác: 
Bước 1: Cầm hai đầu dây luồn qua để tạo thành mối.
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+   Nút dẹt:

· Tác dụng: Dùng để nối hai đầu dây nhỏ cùng cỡ. Ưu điểm là mối nối khỏe, không bị chạy, khả năng chịu kéo từ 43 – 45% sức kéo đứt của dây. Tuy nhiên nó có nhược điểm là tạo thành các nút chết khó tháo, nếu bị ướt hay sau một thời gian dài sử dụng
· Trình tự thao tác: 
-
Bước 1: Cầm đầu dây 1 đặt lên đầu dây 2.

-
Bước 2: Xoắn một vòng ngược lại.

-
Bước 3: Thắt một lần cùng chiều thành nút.
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+ Nút dẹt kép:

· Tác dụng: Dùng để nối hai đầu dây cùng cỡ hoặc tương đương
· Trình tự thao tác: 

-
Bước 1: Cầm đầu dây 1 đặt lên đầu dây 2.

-
Bước 2: Xoắn hai vòng ngược lại.

-
Bước 3: Thắt hai lần cùng chiều thành nút.
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+  Nút dẹt dễ mở:

· Tác dụng: Dùng để nối hai đầu dây nhỏ cùng cỡ.
· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Đặt đầu dây 1 lên đầu dây 2 (Đầu dây 2 dài hơn đầu dây 1).

-
Bước 2: Xoắn một vòng ngược lại và thắt một lần cùng chiều nhưng kéo dài dây 2 không hết để tạo thành khuyết dễ mở.
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+  Nút sống đơn:

· Tác dụng: Dùng để nối hai đầu dây cùng cỡ, hoặc tương đương. Ưu điểm là mối nối khỏe không tạo mối gấp có thể làm hỏng dây, vì thế được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả rất cao.
· Trình tự thao tác: 

-
Bước 1: Cầm đầu dây 1đặt lên đầu dây 2.

-
Bước 2: Xoắn một vòng ngược lại.

-
Bước 3: Thắt một lần ngược chiều thành nút.
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+  Nút sống kép: Là biến cách của nút sống đơn để tăng hiệu quả mối nối, tăng khả năng an toàn, chống chạy dây. Cách thực hiện giống như nút sống nhưng khi đến bước 3 thì vòng nhiều lần.
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+   Nút câu: 

· Tác dụng: Dùng để nối hai dầu dây nhỏ cùng cỡ (trơn, xiết chặt khó mở)

· Trình tự thao tác: 

-
Bước 1: Cầm đầu dây 1 và dây 2 song song với nhau và ngược chiều nhau.

-
Bước 2: Cầm đầu dây 1 thắt nút lồng vào đầu dây 2.

-
Bước 3: Cầm đầu dây 2 thắt nút lồng vào đầu dây 1.

-
Bước 4: Kéo cả hai đầu dây lại cho hai nút sát chặt vào nhau tạo thành nút.
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+   Nút lèo đơn:

· Tác dụng: Dùng để nối hai đầu dây cùng cỡ,khác cỡ, mềm hoặc cứng. Ưu điểm là thao tác nhanh, độ bền đạt khoảng 45% sức kéo đứt của dây, có thể cởi bỏ dễ dàng trong mọi điều kiện.
· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Cầm đầu dây luồn qua đầu khuyết hay đầu khoen.

-
Bước 2: Cài đầu dây ngang qua khoen hay khuyết.

Nếu là 2 đầu dây thì cầm đầu dây 1 gấp lại thành khuyết, sau đó luồn dây 2 và vắt đầu dây lên cài lại.
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+   Nút lèo kép:

· Tác dụng: Như nút lèo đơn nhưng làm tăng sức bền mối nối và dễ mở hơn nút nèo đơn.
· Trình tự thao tác: 

-
Bước 1: Đấu đầu dây 1 thành khuyết, nếu khác cỡ thì dây lớn thành khuyết.

-
Bước 2: Đầu dây 2 luồn vào trong khuyết và quấn quanh khuyết một vòng sau đó đưa cài ngang khuyết quấn thêm một vòng nữa, đưa cài ngang khuyết một vòng nữa, sau đó xiết chặt thành nút.
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+   Nút đa ghi (Hai nút ghế đơn nối lại):

· Tác dụng: Dùng để nối hai đầu dây cùng cỡ, to, cứng, rất an toàn, thuận tiện.
· Trình tự thao tác: 

-
Bước 1: Thao tác dây nhỏ trước (dây 1).

-
Bước 2: Vặn thành khuyết.

-
Bước 3: Tay trái cầm dây dài.

-
Bước 4: Tay phải cầm dây ngắn.

-
Bước 5: Đưa dây dài vào lòng bàn tay để tạo thành khuyết.

-
Bước 6: Làm xong 1 đầu dây, đầu dây còn lại lòn qua khuyết vừa làm và làm các bước như trên đối với dây lớn (dây 2).
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+   Nút hai khóa chụp đầu ngược:

· Tác dụng: Dùng để tròng dây, vào đầu cột, vào đầu cọc, vào đầu khuyết.

· Trình tự thao tác: 

-
Bước 1: Vòng đầu dây vào cọc, vào cột hoặc vào khuyết một vòng.

-
Bước 2: Vòng quanh cọc, cột vòng ngược lại với vòng đầu.

-
Bước 3: Luồn ngược lại dây dài xiết lại thành nút.
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+   Nút hai khóa chụp đầu thuận:

· Tác dụng: Dùng để buộc vào dây, vào cọc, vào cột, vào khuyết.

· Trình tự thao tác: 

-
Bước 1: Vòng đầu dây vào cột.

-
Bước 2: Chặn đầu dây ngắn lên trên dây dài.

-
Bước 3: Vòng tiếp một vòng nữa cùng chiều. 
-
Bước 4: Luồn đầu dây ngắn vào dưới vòng chặn theo chiều ngược lại với dây dài. Sau đó xiết chặt thành nút.
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+  Nút khóa hãm:

· Tác dụng: Dùng để tròng dây vào đầu cọc, đầu cột.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Vòng hai vòng quanh cọc.

-
Bước 2: Chặn đầu dây ngắn lên vòng đầu vào đầu dây dài.
-
Bước 3: Vòng một vòng tiếp nữa cùng chiều.

-
Bước 4: Luồn đầu dây ngắn vào dưới vòng chặn theo chiều ngược lại với dây dài và xiết chặt lại thành nút.
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+  Nút một vòng chết hai nửa khóa:

· Tác dụng: Dùng để buộc đầu  dây vào cọc, vào cột.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Vòng dầu dây vào cọc một vòng thành khuyết chết.

-
Bước 2: Đầu dây ngắn khóa vào dây dài ba mối khóa.
-
Bước 3: Lấy dây nhỏ buộc đầu dây cho mối khóa khỏi xổ tung ra thành nút.
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+  Nút gỗ:

· Tác dụng: Dùng để buộc đầu  dây vào khúc cây, khúc gỗ, để kéo hoặc treo gỗ làm đệm mạn tàu.

· Trình tự thao tác:

-
 Bước 1: Làm mối vòng lồng vào khúc gỗ, gập ngược đầu dây ngắn lại rồi vắn vài vòng vào dây dài ngược lại thành nút buộc vật tròn.

-
Bước 2: Quàng mối khóa vào đầu kia của khúc gỗ xiết chặt thành nút.
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+   Nút ghế đơn:

· Tác dụng: Dùng làm khuyết tạm thời để tròng vào đầu cột, đầu cọc.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Vận khuyết.
+  Tay trái cầm dây dài (dây nằm giữa ngón cái và ngón trỏ)

+  Tay phải cầm đầu dây ngắn (dây nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa)

+  Đưa dây dài vào lòng bàn tay phải (dây nằm giữa ngón cái và ngón trỏ), tay phải úp, tay trái ngửa.
+  Tay phải vận từ dưới lên thành khuyết, để đầu dây ngắn nằm trong khuyết.

-
Bước 2: Quàng dây ngắn quanh dây dài.

-
Bước 3: luồn đầu dây ngắn vào khuyết theo chiều ngược lại xiết chặt thành khuyết.
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+   Nút ghế kép:

· Tác dụng: 
-
Dùng làm khuyết tạm thời để tròng vào đầu cột, đầu cọc. 

-
Làm ghế ngồi đưa người lên cao hoặc ra mạn tàu làm việc trong thời gian ngắn.
-
Tăng sức chịu đựng của dây khi sợi dây bị nhỏ.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Thao tác như nút ghế đơn.
-
Bước 2: Luồn dây tạo thêm vòng hai.

-
Bước 3: Quàng đầu dây ngắn của vòng hai quanh dây dài.
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-
Bước 4: Luồn đầu dây ngắn vào khuyết theo chiều ngược lại xiết chặt thành nút.
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+  Nút ghế hai tầng:

· Tác dụng: Làm ghế tạm thời làm việc ở trên cao trong thời gian ngắn.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Vận tay thành khuyết để đầu dây ngắn nằm trong khuyết.

-
Bước 2: Luồn thêm vòng nữa thành hai vòng của tầng dưới.
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-
Bước 3: Phía trên làm nút ghế đơn (trình tự như nút ghế đơn kiểu 1) sau đó xiết chặt thành nút.
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+  Nút ghế dây đôi:

· Tác dụng: 

-
Làm ghế tạm thời làm việc ở trên cao.

-
Làm khuyết tạm thời để tròng vào đầu cột.

-
Tăng sức chịu đựng của dây.

-
Để rút ngắn đoạn dây hoặc loại đoạn dây yếu mà không cần cắt bỏ.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Gập đôi dây lại tay trái cầm dây dài, tay phải cầm dây gấp đôi.

-
Bước 2: Đưa dây dài vào lòng tay phải, tay phải đang úp sấp từ dưới lên khuyết để đầu dây gập đôi nằm trong khuyết.
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Bước 3: Rút đầu dây gập đôi lại xiết chặt thành khuyết. 
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+   Nút thòng lọng đầu ghế:

· Tác dụng: Dùng làm khuyết tạm thời (khi cột bích lớn mà đầu khuyết không tròng qua được).

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Làm ghế đơn (theo trình tự ghế đơn)
-
Bước 2: Thò tay vào vòng khuyết của nút ghế đơn kéo dây dài lên được nút thòng lọng.
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+  Nút thòng lọng buộc đầu:

· Tác dụng: Dùng làm khuyết tạm thời để tròng đầu cọc, đầu cột.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Làm mối vòng.

-
Bước 2: Gấp ngược đầu dây ngắn lại.

-
Bước 3: Lấy dây nhỏ buộc đầu dây ngắn với vòng khuyết để tạo thành nút.
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+  Nút thủy thủ trưởng:

· Tác dụng: Dùng làm ghế tạm thời đưa người lên cao làm việc ngoài mạn tàu khi sử dụng thò hai chân vào hai khuyết để ngồi.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Vòng hai đầu dây thành hai khuyết vắt chéo nhau.

-
Bước 2: Tạo hai đầu khuyết nhỏ tại hai đầu dây trên.

-
Bước 3: Luồn dây qua hai đầu khuyết nhỏ.

-
Bước 4: Rút cả hai đầu dây tạo ra nút thủy thủ trưởng.
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+   Nút neo thuận:

· Tác dụng: Dùng để buộc đầu dây vào cọc, vào khuyết, vào khoen và buộc tàu ở phao neo đâu.
· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Vòng đầu dây vào cọc, vào khuyết, vào khoen.

-
Bước 2: Vòng quanh cọc, quanh khuyết, quanh khoen.

-
Bước 3: Làm ba mối khóa để khóa đầu dây ngắn vào dây dài.
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-
Bước 4: Lấy dây nhỏ buộc đầu dây cho mối khóa khỏi sổ tung để thành khuyết.

[image: image101.jpg]



+   Nút neo ngược:

· Tác dụng: Dùng để buộc tàu ngoài sông hay đầu cột, đầu cọc.
· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Vòng đầy dây vào cột hay vào khoen.

-
Bước 2: Quấn đầu dây tiếp theo một vòng.

-
Bước 3: Vận đầy dây ngược lại.

-
Bước 4: Đưa đầu dây ngắn tạo thành ba khóa.

-
Bước 5: Lấy dây nhỏ buộc lại.
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+  Nút neo đơn giản:

· Tác dụng: Dùng để buộc tàu neo tại các phao hay đầu cột, đầu cọc.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Giống như nút neo thuận nhưng chỉ luồn dây qua khoen, qua cọc, qua cột một lần.

-
Bước 2: Dùng đầu dây ngắn khóa ba khóa theo đầu dây dài.

-
Bước 3: Lấy dây nhỏ buộc đầu dây ngắn lại để giữ cho chắc.

[image: image104.jpg]



[image: image105.jpg]



+   Nút tròng đầu cột:

· Tác dụng: Dùng để tròng đầu cột, đầu cọc làm dây chằng cột buồm hay cột cờ.
· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Làm ba mối vòng cùng chiều (mối vòng thứ nhất chồng lên mối vòng thứ hai)

-
Bước 2: Vòng bên trái kéo sang bên phải.

-
Bước 3: Vòng bên phải kéo sang bên trái.

-
Bước 4: Nối thêm hai dây vào hai tai.


+  Nút xỏ dùi:

· Tác dụng: Dùng để nối một đầu dây với một đầu khuyết.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Gấp đôi dây ngắn lại.

-
Bước 2: Luồn đầu dây ngắn vào khuyết và gập đôi đầu dây gấp.

-
Bước 3: Lấy dùi cài ngang khuyết thành nút.


+   Nút nắm:

· Tác dụng: Dùng để nối hai đầu dây nhỏ cùng cỡ với nhau hoặc để rút ngắn đoạn dây hay loại bỏ đoạn dây yếu mà không cần cắt bỏ.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Để hai đầu dây song song và cùng chiều.

-
Bước 2: Thắt nút thút nút hai đầu dây, xiết chặt thành nút.



+  Nút ca bản:

· Tác dụng: Dùng để tròng vào hai đầu tấm ván khi làm việc ngoài mạn tàu.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Đặt khuyết dây lên ca bản.

-
Bước 2: Quấn dây vào đầu ca bản ba vòng.

-
Bước 3: Rút dây vào vòng đầu ra.

-
Bước 4: Tròng đầu dây vào đầu tấm ván.

-
Bước 5: Đầu dây ngắn tạo thành nút ghế đơn.




+   Nút tết đầu dây:

· Tác dụng:
-
Dùng để tết quả ném.

-
Để đầu dây gọn không sổ ra.

-
Khỏi lọt qua lỗ khuyết.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Tao một gấp thành khuyết.

-
Bước 2: Tao hai vòng xuống phía dưới tao một, để cho tao một chui lên.

-
Bước 3: Tao ba vòng xuống phía dưới tao hai để cho tao hai chui lên.

-
Bước 4: Cho tao ba chui lên từ phía dưới tao một, xiết chặt thành nút.
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+  Nút chân chó:

· Tác dụng: Dùng để rút ngắn dây hoặc loại đoạn dây yếu mà không cần cắt bỏ.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Gập đoạn dây yếu thành ba dây song song với nhau.

-
Bước 2: Mỗi đầu khóa một mối khóa vào đầu dây gấp đôi.

-
Bước 3: Lấy dây nhỏ buộc chặt đầu dây với khóa tạo thành nút.



+  Nút thang dây:

· Tác dụng: Dùng một đường dây làm thành một thang dây để lên xuống tạm thời bên mạn tàu.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Làm mối vòng ở một đầu dây.

-
Bước 2: Thò tay vào trong mối vòng kéo dây dài lên thành nút xỏ dùi.

-
Bước 3: Cứ như thế ta thò tay vào vòng của nút xỏ dùi kéo tiếp dây dài lên thành nhiều vòng bậc thang của thang dây tại thời.


+  Nút cứu sinh:

· Tác dụng: Tạo thành nhiều nút thắt nút trên toàn bộ đoạn dây ném để ném xuống dưới nước cho người ngã nắm được khỏi tuột tay.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Dùng tay sải từng vòng.

-
Bước 2: Khi sải các vòng được vòng nào thì đưa vòng đó về phía sau.

-
Bước 3: Luồn đầu dây có khuyết vào tất cả các vòng từ sau ra mặt trước.

-
Bước 4: Quẳng đường dây ném như cách ném dây quả ném sẽ kéo dây đi và tạo thành nút thắt nút.



+  Nút bọc đơn:

· Tác dụng: Dùng dây nhỏ hay chỉ để buộc đầu dây lại cho đầu dây khỏi bị sổ tung ra.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Gập đôi dây nhỏ thành khuyết, rồi đặt khuyết song song với dây lớn và quay vào phía trong dây lớn.

-
Bước 2: Quấn dây nhỏ quanh dây lớn nhiều vòng chồng lên khuyết từ đầu ngoài dây vào trong.

-
Bước 3: Luồn đầu dài dây nhỏ vào khuyết dây nhỏ phía trong.

-
Bước 4: Rút đầu dây nhỏ ngắn cho khuyết luồn sâu vào giữa nút xiết chặt thành nút.



+   Nút bọc khóa:

· Tác dụng: Tác dụng như nút bọc đơn.

· Trình tự thao tác:

Lấy đầu dây nhỏ làm nhiều mối khóa vào đầu dây lớn cùng chiều từ trong ra ngoài xiết chặt thành nút.



+  Nút bốt dây:

· Tác dụng:

-
Dùng tạm thời để giữ dây lại.
-
Khi chuyển dây tàu bị căng.
-
Dùng buộc sào banh với tàu khi nước lên xuống không cho tàu bị cạn.

· Trình tự thao tác:
-
Bước 1: Buộc chặt một đầu dây bốt dài từ 3-5m vào mạn dưới gầm bích.

-
Bước 2: Đặt dây bốt song song với dây buộc tàu về phía mũi.

-
Bước 3: Đầu còn lại của dây bốt làm mối khóa vào dây buộc tàu.

-
Bước 4: Quấn từ 4-5 vòng quang phần căng của dây buộc tàu theo chiều ngược đứng bện về phía mũi tàu, kéo chặt đường dây bốt sao cho dây buộc tàu không bị tuột.



+  Tết quả ném:

· Tác dụng: Để ném dây được xa và đúng hướng.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Quấn ba vòng hoặc bốn vòng lần một.

-
Bước 2: Quấn ba vòng hoặc bốn vòng lần hai nhưng xếp vuông góc với các vòng của lần 1.

-
Bước 3: Rút dây chặt lại cho sát và cho một quả bi hay chì vào giữa quả ném.
-
Bước 4: Thao tác tao của đường dây ngắn theo trình tự thao tác đầu khuyết ba tao với dây dài.




+  Nút móc đơn:

· Tác dụng: Dùng để buộc đầu dây buộc vật cẩu vào móc.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Đặt đầu dây buộc vật vào mỏ, móc.
-
Bước 2: Vòng quanh lưng móc để cho đầu dây ngắn luồn xuống dưới đầu dây dài.
-
Bước 3: Trọng lượng đầu dây dài chặn đầu dây ngắn thành nút.




+  Nút móc kép:

· Tác dụng: Dùng để buộc đầu dây cẩu vào móc hàng, vào mỏ.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Đặt đầu dây buộc cẩu vào mỏ, móc.

-
Bước 2: Vòng quanh lưng móc hai vòng dây luồn phía dưới dây dài, trọng lượng mã hàng kéo dây dài chặn lấy vòng dây và đầu dây ngắn thành khuyết.

+  Nút móc xiết:

· Tác dụng: Dùng để buộc đầu dây buộc vật cẩu vào móc, vào mỏ.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Đặt đầu dây buộc cẩu vào móc hoặc mỏ.

-
Bước 2: Vòng đường dây quanh lưng móc.

-
Bước 3: Cài đầu dây ngắn vào dây dài để trọng lượng mã hàng xiết chặt đầu dây tạo thành nút.



+  Nút móc lăn:

· Tác dụng: Dùng để rút ngắn đoạn dây khi cẩu hàng.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Gấp đường dây cẩu hàng thành hai đường.

-
Bước 2: Lăn xoắn hai đường dây lại với nhau nhiều lần.

-
Bước 3: Móc hai đường dây xoắn vào móc tạo thành nút.



+  Nút cẩu hàng thùng đứng:

· Tác dụng: Dùng để cẩu hàng đứng.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Đặt sợi dây vào đáy thùng.

-
Bước 2: Đưa hai đầu dây lên miệng thùng và thắt một thắt nút.

-
Bước 3: Dãn hai bên dây ra, kéo dây xuống một phần hai đáy thùng.

-
Bước 4: Lại đưa hai dây lên làm lại lần nữa.
-
Bước 5: Dãn hai dây ra thành một vòng nữa và chỉnh cho hai đầu dây căng bằng nhau hai phần ba thùng.


+   Nút cẩu hàng thùng nằm:

· Tác dụng: Dùng để cẩu hàng nằm.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Buộc đoạn dây thành vòng bằng nút lèo đơn hay lèo kép.

-
Bước 2: Quàng đường dây gấp đôi cạnh thùng luồn ngược lại.

-
Bước 3: Đưa đầu khuyết lên móc xiết chặt thành nút.



+ Cô dây và buộc dây vào các cột bích
+ Cô dây bích đơn không ngáng:
· Tác dụng: Dùng để buộc dây tàu vào cột bích.

· Trình tự thao tác:
-
Bước 1: Dùng tay phải vòng đầu dây.

-
Bước 2: Tròng đầu dây vào đầu khuyết.

-
Bước 3: Luồn đầu dây xuống qua cột bích vào kéo lên.

-
Bước 4: Xiết đầu dây xếp theo chiều cao của cột bích.



+ Cô dây bích đơn có ngáng:

· Tác dụng: Dùng để buộc dây tàu vào cột bích.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Dùng đầu dây quấn theo tai của cột bích.

-
Bước 2: Xếp dây theo từng lớp, không chồng chéo.

-
Bước 3: Xếp hai lớp thì dùng một khóa để khóa dây.



+ Cô dây bích đôi không có ngáng:

· Tác dụng: Dùng để buộc tàu với cột bích.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Xếp dây theo hai cột bích không để xoắn.

-
Bước 2: Được hai lớp khóa một khóa để giữ dây.

-
Bước 3: Khi xếp gọn lại tại hai cột bích.



+ Cô dây bích đôi có ngáng:

· Tác dụng: Dùng để buộc dây tàu vào cột bích của tàu khác.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Xếp dây theo chiều có ngáng.

-
Bước 2: Không xếp dây theo kiểu xoắn.

-
Bước 3: Khi xếp dây khóa một khóa để giữ dây chắc lại.



1. Các hình thức học tập.

TỰ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU

Học viên tham khảo tài liệu: “Làm dây trên tàu biển” Đại học Hàng hải Việt Nam năm 1999, “Thông hiệu hàng hải và thủy nghiệp cơ bản” Nguyễn Viết Thành, Trần Thanh Sơn, Nhà Xuất bản khoa học kĩ thuật, “Giáo trình thuyền nghệ” Trường kỹ thuật Đường Sông II năm 1986, 

XEM TRÌNH DIỄN MẪU

Giáo viên giới thiệu từng nút dây một về tác dụng, cách làm, ưu nhược điểm của nút dây. 

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Dưới sự giám sát của Giáo viên, Học viên sẽ tự làm tuần tự từng nút dây một. Khi làm xong Giáo viên sẽ kiểm tra nếu đúng thì chuyển sang nút khác.

Câu hỏi nghiên cứu:

Câu 1: Các loại dây nào thường dùng trên tàu? Cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản từng loại dây?

Câu 2: Làm và giới thiệu tác dụng của một nút dây bất kì thường sử dụng trên tàu?
NỘI DUNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN

	Bài:..............................................................................

Mã bài:............................................................................

Họ và tên học viên:...........................................................
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Chương III: Cách đấu dây

1. Mục tiêu:

Đấu được các loại dây cáp, dây sợi

2. Nội dung

+  Đấu đầu dây thành khuyết

· Tác dụng: Việc đấu dây thành khuyết rất chắc chắn dùng để buộc tàu vĩnh viễn.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Gỡ các tao một đoạn bằng khoảng sáu lần chu vi của dây.

-
Bước 2: Ước lượng đoạn đầu dây thành khuyết khoảng 1m.

-
Bước 3: Dùng xỏ dùi xỏ các tao ngược với chiều xoắn của sợi dây đầu.

-
Bước 4: Luồn một tao bất kỳ xoắn theo tao của sợi dây.

-
Bước 5: Để dây thứ hai vắt ra phía sau.

-
Bước 6: Lấy tao thứ ba xuyên cùng lỗ dây tao một nhưng xoắn sang tao khác.

-
Bước 7: Lấy dây thứ hai đan xoắn dây theo kiểu luồn một đè một.

-
Bước 8: Làm các bước tiếp theo lần lượt như tao hai đã làm.


+  Nối hai đầu dây với nhau

· Tác dụng: Dùng để nối hai đầu dây bị đứt hay nối dài dây.

· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Dùng băng keo hay dây nhỏ buộc  các đầu tao lại, chia hai đầu dây thành hai bên.

-
Bước 2: Tách hai đầu dây thành hai phần đan xen kẽ vào nhau.

-
Bước 3: Đan một đầu ba tao trước theo chiều ngược chiều xoắn của tao.

-
Bước 4: Khi đan một tao xoay sang tao khác.

-
Bước 5: Đan cấp một đè một, theo thứ tự các tao.

-
Bước 6: Khi đan đầu dây ba tao xong đổi sang đầu dây tiếp.

-
Bước 7: Khi đan xong các đầu tao còn dư thì cắt bỏ hoặc đốt.






+ Đấu đầu dây cáp 6 tao
· Tác dụng: Dùng làm khuyết để tròng vào đầu cột, đầu cọc …
· Trình tự thao tác:

-
Bước 1: Lấy dây cáp nhỏ buộc các đầu tao lại để sợi cáp không bị bung ra.

-
Bước 2: Tạo khoảng cách để làm đầu khuyết khoảng 0,6-1m.

-
Bước 3: Lấy dùi sắt xiên ngược chiều xoắn của sợi cáp.

-
Bước 4: Từ tao một đến tao ba kế nhau đan trước.

-
Bước 5: Khi xong ba tao xoay lận dây cáp lại.

-
Bước 6: Đấu từng tao theo bước 4.






3. Các hình thức học tập.
TỰ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU

Học viên tham khảo tài liệu: “Làm dây trên tàu biển” Đại học Hàng hải Việt Nam năm 1999, “Thông hiệu hàng hải và thủy nghiệp cơ bản” Nguyễn Viết Thành, Trương Minh Hải, Nhà Xuất bản khoa học kĩ thuật, “Giáo trình thuyền nghệ” Trường kỹ thuật Đường Sông II năm 1986, 
XEM TRÌNH DIỄN MẪU

Giáo viên giới thiệu cách đấu chầu dây, cách làm, độ bền của các cách đấu chầu
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Dưới sự giám sát của Giáo viên, Học viên sẽ tuần tự đấu đầu dây với các loại dây khác nhau. Khi làm xong Giáo viên sẽ kiểm tra và nhận xét kết quả.
NỘI DUNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN
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Chương IV: Những thao tác khi làm dây trên tàu

1. Mục tiêu
Nắm được sơ lược về những thao tác làm dây trên tàu, khi tàu cập cầu, rời cầu….

2. Nội dung

2.1. Trên tàu thường dùng các dây sau:

Dây dọc Mũi, dây ngang Mũi, dây chéo Mũi, Dây dọc Lái, dây ngang Lái, dây chéo Lái.

Trong điều kiện bình thường, mỗi đầu Mũi-Lái chỉ cần mắc (3) dây dọc và (1) dây chéo là đủ. Ít khi dùng dây ngang, trừ khi nước cạn hay gió thổi từ cầu ra rất mạnh.

2.2. Ai làm dây, ở đâu?
Thuyền viên làm dây ở Boong Mũi gồm có: Đại phó, Thủy thủ trưởng và tối thiểu (2) thủy thủ

Thuyền viên làm dây ở Boong Lái gồm có : Phó 2 và tối thiểu (2) thủy thủ

2.3. Làm dây cập cầu ra sao?
Chuẩn bị:
· Thông báo thuyền viên ra vị trí làm dây trước khi cập cầu 30 phút

· Thử thông tin liên lạc giữa Buồng Lái-Boong Mũi và Boong Lái tàu

· Cấp điện cho tời Mũi và tời Lái. Khởi động máy tời

· Chuẩn bị dây ném, đệm va và dây bốt. Phải thả dây ném xuống nước, kéo cho thẳng dây. Khoanh dây ném thành nhiều vòng nhỏ trước khi sử dụng

· Ở Boong Mũi, chọn sẵn một dây để làm dây chéo Mũi. Ở Boong Lái, chọn sẵn một dây để làm dây chéo Lái. Rải dây ra mặt Boong theo thuận chiều kéo của dây

· Nếu mặt bằng rộng rãi, rải thêm một dây dọc Mũi và một dây dọc Lái

· Phân công người điều khiển tời, người ném dây, người phụ trách từng dây…

Đưa dây nào lên bờ trước?
· Mũi và Lái đưa dây chéo lên bờ trước. Thu ngay phần chùng của dây. Nhớ là chỉ thu phần chùng(heaving the slack only)

· Dây đưa tiếp theo là (1) dây dọc Mũi và (1) dây dọc Lái

· Điều chỉnh vị trí tàu bằng (1) dây dọc và (1) dây chéo

· Sau khi ổn định vị trí tàu, mới đưa thêm các dây khác lên bờ theo yêu cầu

Thông báo cho Buồng Lái về tình trạng gì của tàu ?
Không cần Buồng Lái yêu cầu, Sĩ quan làm dây Mũi-Lái phải báo liên tục và kịp thời cho Buồng Lái biết về trớn tàu và khoảng cách tàu mình tới các chướng ngại… Bao gồm:

· Trớn tàu

· Khoảng cách tới tàu phía trước

· Khoảng cách tới tàu phía sau

· Khoảng cách tới cầu

· Mũi hay Lái đã thoát khỏi chướng ngại chưa

2.4. Làm dây rời cầu ra sao?
Chuẩn bị 
· Thông báo thuyền viên ra vị trí làm dây trước khi tàu rời cầu 30 phút

· Thử thông tin liên lạc giữa Buồng Lái-Boong Mũi và Boong Lái tàu

· Cấp điện cho tời Mũi và tời Lái. Khởi động máy tời

· Sẵn sàng dây ném(heaving line), đệm va

· Phân công người điều khiển tời, người ném dây, người phụ trách từng dây…

Rút dây nào về tàu trước?
· Mũi-Lái để lại một dây dọc và một dây chéo(single up). Thu các dây còn lại về tàu

· Cởi tiếp dây dọc Mũi và Lái

· Cởi dây chéo Mũi. Và sau cùng là chéo Lái

*  Những sai sót thường gặp:
-  Dây để nguyên trong trống, không rải ra mặt Boong vì thế không thể xông dây kịp thời

-  Dây ném bị rối do không chuẩn bị trước

-  Cùng một lúc đưa quá nhiều dây lên bờ, gây lúng túng và thiếu an toàn khi thao tác

-  Không thu phần dây chùng kịp thời nên dây bị cuốn vào chân vịt

-  Không thu phần chùng của dây, khiến dây không có tác dụng hãm quán tính tàu khi cần thiết

-  Xông nhầm dây khi cởi dây rời cầu

-  Không thông báo buồng lái kịp thời và liên tục về tình trạng của tàu.

Muốn làm dây an toàn, Sĩ quan và thuyền viên cần khẩn trương nhưng không vội vã. Phải thực hiện công việc chắc chắn theo từng bước một, từng dây một. Chớ có bị động bởi các yêu cầu vội vã trên bờ. Háy kịp thời thông báo cho buồng lái biết các khó khắn của mình trong khi làm dây.
3. Các hình thức học tập
NGHE THUYẾT TRÌNH CÓ THẢO LUẬN

NỘI DUNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN
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Chương V: Vận hành và bảo dưỡng trang thiết bị trên boong

1. Mục tiêu 

Vận hành và bảo dưỡng được các thiết bị trên boong

2. Nội dung chính

2.1. Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống neo.

-  Tác dụng và yêu cầu:

+ Tác dụng: Dùng để cố định vị trí tàu khi tàu đậu (không hành trình).

+ Yêu cầu: Bám đất chịu được tải trọng của tàu khi có tác động của sóng, gió, nước triều lên xuống.

-  Bố trí hệ thống neo: Neo thường được bố trí ở mũi tàu và lái tàu tùi thuộc vào trọng tải của tàu mà bố trí một neo hay nhiều neo.

-  Các loại neo: Trong ngành vận tải thủy, sông cũng như biển, trên các tàu thuyền thường được trang bị một trong các loại neo sau: neo có ngáng, neo cánh gập. 

+ Neo có ngáng: ( hay còn gọi là neo hải quân): 

Thân neo hình chữ nhật đầu trên hơi phình ra và có một lỗ tròn để xỏ ngáng, trên cùng là ma-ní neo nối với nỉn đầu dưới gắn liền với hai cánh, đầu cánh có tai và mỏ. Ngáng neo lúc thường nằm ngang, thân neo thẳng góc với cánh neo, khi thả neo ngáng neo có tác dụng làm cho mỏ neo cắp ngoạm bám đáy.



+ Neo cánh gập: ( Hay còn gọi là neo Ăng-Lê)
Neo cánh gập cũng có các bộ phận: thân neo, cánh neo, mỏ neo, ma-ní neo, nhưng không có ngáng. Neo cánh gập có thể mở ra và gấp lại cả hai cánh được. Để ngăn cánh neo không mở ra quá độ, ở chỗ tiếp xúc giữa thân neo và cánh neo người ta làm những cựa gà. Neo bám đáy tốt hay không phải tính toán góc ngạm của từng loại neo cho hợp lý.



·  Lỉn neo:

Lỉn neo gồm những mắt hay khâu làm bằng sắt rèn hay thép đúc. Cỡ lỉn là đường kính của thỏi sắt uốn thành khâu. Lỉn neo thường được chia thành từng đoạn gọi là đường neo


·  Hãm neo:

Mỗi kiểu có một cách hãm khác nhau như:

+ Hãm kẹp: gồm hai gọng kìm có thể mở ra hay khép lại nhờ tay quay có ren ở hai đầu gọng kìm. Đường nỉn luồn qua khe của hai gọng kìm. Khi hãm hai gọng kìm sẽ khép lại xiết chặt không cho nỉn lui tới. Hãm nỉn có nhiều loại khác nhau nhưng ở đây ta chỉ tìm hiểu hai loại chính là hãm chân chó và hãm chẹt cổ.

+ Hãm chân chó: Đường nỉn qua miếng sắt thẳng đứng ( chân chó) có thể lên xuống bằng một đòn bẩy. Nếu hãm chân chó nâng lên, nỉn có thể chạy qua được ngược lại hãm đóng xuống in vào mặt nỉn khóa nỉn lại, nhờ vậy mà nỉn không chuyển động qua lại được.

+ Hãm chẹt cổ: kiểu hãm này ít thấy trên các tàu buồm. nó có khe hở để đường nỉn chạy qua lại. Phía  trên khe hở có đòn bẩy khỏe bằng pa-lăng. Đòn bẩy kéo xuống sẽ làm tắc đường nỉn.
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· Máy tời neo: dùng để thả hoặc thu neo. Cấu tạo gồm có:

+ Một máy tời bởi một động cơ chạy điện hoặc bằng tay.

+ Một vòng chám in mắt nỉn có mắt đứng và mắt nằm, khi kéo neo thì các khâu nỉn chạy qua và nắm gọn trong các dấu in  mắt nỉn.

+ Một hệ thống ra trám và vào trám độc lập đối với trục máy, để có thể không dùng máy mà vẫn thả nỉn được hoặc để khi kéo dây buộc tàu không ảnh hưởng đến đường nỉn. Một cái hãm để giữ chắc không cho nỉn thả thêm hay làm giảm tốc độ quay của vòng trám khi thả neo.
Nguyên tắc chung: Khi thả neo, máy neo phải ra trám mở phanh và mở hãm gần nống neo; nhưng đề phòng các bánh răng chuyển động tự do thì hãm chó phải đóng lại.
Khi thu neo về phải vào trám. Kéo neo bên nào thì vào trám bên đó, đồng thời mở hãm chó để bánh răng chuyển động



2.2. Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lái

- Khái niệm: Là một thiết bị quan trọng dùng để điều khiển tàu đi theo hướng đã định đảm bảo tính phương hướng của tàu.
-  Hệ thống lái thuận: Là hệ thống lái mà khi bẻ lái về bên nào thì bánh lái và mũi tàu ngả về bên đó, hệ thống lái thuận không trực tiếp tác động vào cuống lái cũng như mặt lái mà nó phải 
qua một hệ thống truyền lực có thể bằng dây, điện, thủy lực.
·  Hệ thống lái nghịch:

Là hệ thống mà khi bẻ tay lái về một
 bên thì bánh lái và mũi tàu ngả về phía ngược lại với bên bẻ lái, tay lái nghịch còn gọi là tay lái thẳng, nó là loại đơn giản nhất.
Tay lái nghịch bao gồm một tay lái làm 
bằng thanh sắt hay thanh gỗ gắn chặt vào
 cuống lái loại này chỉ dùng điều khiển
 trực tiếp bằng tay. (Thường dùng cho
 xuồng, thuyền và ca nô rất ít dùng, mà
 chỉ dùng làm tay lái dự phòng) 

2.3. Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng cần cẩu:

	- Kiểm tra cơ cấu nâng, độ an toàn và kín của các đầu nối, ống dẫn dầu. Sự làm việc ổn định của hệ thống nâng hạ thủy lực.
- Kiểm tra, xiết chặt các ổ tựa, hộp truyền lực, giá đỡ, cơ cấu nâng hạ lốp dự phòng.
- Rửa bầu lọc dầu của thùng chứa dầu, xả không khí trong hệ thống thủy lực. Kiểm tra mức dầu trong thùng dầu. Nếu thiếu phải đổ thêm. Thay dầu theo quy định.
- Kiểm tra cáp, cơ cấu an toàn đối với cần cẩu.
- Những nội dung bảo dưỡng đối với các cơ cấu, cụm hệ thống đặc thù phải tuân theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà chế tạo.
Các nội dung bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ rơ moóc và nửa rơ moóc
+   Công tác làm sạch, kiểm tra, chẩn đoán, bôi trơn.
- Làm sạch, xả dầu và nước trong bầu chứa hơi phanh.
- Kiểm tra đèn, biển số, xích an toàn, hiệu quả đèn tín hiệu và đèn phanh, thành bệ.
- Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật tổng thể rơ moóc, nửa rơ moóc.
- Tra dầu, bơm mỡ vào tất cả các điểm cần bôi trơn theo sơ đồ. Xì dầu cho khung và gầm của rơ moóc, nửa rơ moóc. Bôi mỡ cho nhíp.
+  Công tác điều chỉnh, sửa chữa và xiết chặt.
- Đối với rơ moóc có bộ chuyển hướng ở trục trước: Phải kiểm tra bộ phận chuyển hướng, tình trạng kỹ thuật của trục trước. Xiết chặt bu lông bắt giữ bộ phận chuyển hướng, chốt, khớp chuyển hướng. Nếu độ rơ vượt tiêu chuẩn kỹ thuật phải điều chỉnh hoặc thay thế.
- Đối với rơ moóc có mâm xoay. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của mâm xoay, con lăn, trục và ổ đỡ mâm xoay. Xiết chặt đai ốc bắt giữ trụ mâm xoay. Điều chỉnh độ chụm bánh trước, nếu cần.
- Đối với hệ thống phanh rơ moóc, nửa rơ moóc.
- Kiểm tra tác dụng của hệ thống phanh. Kiểm tra tình trạng và sự rò rỉ của các ống dẫn, đầu nối và các bộ phận của hệ thống phanh.
- Kiểm tra xiết chặt quang bắt giữ bệ, thành bệ, ván sàn và bản lề thành cửa.
- Tháo rửa moay ỏ và tang trống. Kiểm tra trạng thái kỹ thuật moay ơ, tang trống, má phanh, lò xo hồi vị, bi, cổ trục. Thay mỡ và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Xiết chặt đai giữ, giá đỡ bình chứa khí nén, các đầu nối dây dẫn, mâm phanh, giá đỡ trục quay, bầu phanh, bánh xe và các cụm chi tiết ghép nối.
- Điều chỉnh khe hở má phanh - tang trống và hệ thống phanh tay nếu mòn quá tiêu chuẩn, không còn tác dụng phải thay mới.
- Đối với nửa rơ moóc
- Kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật trục chuyển hướng, mâm xoay, mâm đỡ, chốt an toàn, cơ cấu chân chống, cơ cấu bắt nối nửa rơ moóc với đầu kéo.
- Kịp thời sửa chữa và hiệu chỉnh đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

	


2.4. Sử dụng, bảo dưỡng ròng rọc - Palăng:

-  Ròng rọc: Là một loại máy cơ đơn giản, rất hữu ích trong cuộc sống hàng ngày và được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Ròng rọc có thể giúp lợi về lực hoặc quãng đường, nhưng không thay đổi về công.

Trong trường hợp lý tưởng, ta bỏ qua khối lượng ròng rọc và coi ma sát không đáng kể, khi đó lực kéo sẽ giảm 1/2 , 1/4 hoặc 1/6 lần so với trọng lượng của vật.

·  Palăng:
Trên thực tế người ta phải dùng một "hệ ròng rọc" hay còn gọi là pa-lăng. Trong hệ pa-lăng có "ròng rọc động", "ròng rọc tĩnh", "ròng rọc dẫn hướng" (tùy chọn), trong ròng rọc động và ròng rọc tĩnh sẽ bố trí số con lăn tùy thuộc vào Fkéo và trọng lượng của vật được nâng.
+Pa-lăng đơn: Pa-lăng đơn chỉ có 1 ròng rọc (pulley block) và ròng rọc này chỉ có 1 con lăn (sheave). Với hệ pa-lăng đơn, người ta chỉ thay đổi được hướng kéo, còn lực
 kéo (Fk) vẫn phải lớn hơn trọng vật (Q).
+Pa-lăng kép: Đây thực sự là hệ thống pa-lăng dùng phổ biến cho các loại cần trục (crane, derrick) hoặc thiết bị nâng kéo (hoists). Trong trường hợp này lực kéo được tính bằng công thức Fk = Q/(m+n).
m là số con lăn (sheave) của ròng rọc tĩnh (standing block)
n là số con lăn của ròng rọc động (hauling block)
n = m hoặc n = m - 1
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Từ đó, ta có thể thiết kế hệ thống pa-lăng với sức kéo và tải trọng vật bị kéo cho trước.
Giả sử ta muốn nâng 1 vật nặng Q = 100kg với sức kéo của một người là Fk = 20kg hơn chút.
Bỏ qua các ma sát ổ trục và ma sát giữa dây kéo với bề mặt con lăn, ta dễ dàng tính được tổng số con lăn cần thiết cho hệ là: m + n = Q/Fk = 5. Vật khi đó ta phải thiết kế một hệ pa-lăng có tối thiểu ròng rọc tĩnh 3 con lăn, ròng rọc động 2 con lăn, và tất nhiên dây cáp sử dụng cho hệ này phải có sức kéo làm việc > 20kg.
Đối với các cần cẩu (crane, derick) trên tàu, cáp cẩu (wire) được kéo bằng tời (winch). Để lai trống tời trên tàu thường sử dụng động cơ điện hoặc động cơ thủy lực. Tôi có nhìn thấy một số loại tời được lai bởi động cơ diesel ở một số công trường xây dựng, nhưng chưa nhìn thấy loại cẩu nào trên tàu được lai bằng động cơ diesel.

+ Pa-lăng xích (chain hoist) cũng là một loại pa-lăng phổ biến. Điểm khác của pa-lăng xích là thay thế con lăn rãnh trơn thông thường bằng con lăn ăn khớp với dây xích (chain).
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3. Các hình thức học tập

NGHE GIỚI THIỆU VÀ XEM TRÌNH DIỄN MẪU

NỘI DUNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN

	Bài:..............................................................................

Mã bài:............................................................................

Họ và tên học viên:...........................................................

	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LIỆU

KIỂM TRA
	YÊU CẦU

KĨ THUẬT
	ĐÁNH GIÁ

BIỆN PHÁP XỬ LÝ

	1
	..................

..................
	.................

...................
	...................

....................
	........................................

...........................................

	2
	....................

....................
	..................

...................
	.....................

.....................
	.....................................

.................................


Chương VI: Vận hành và bảo dưỡng các trang thiết bị hỗ trợ hàng hải

1. Mục tiêu:

2. Nội dung

2.1. Thiết bị điện tử hàng hải : thiết bị liên lạc bằng VHF, MFHF; SART; EPIRB,......
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Vận hành đều đặn theo lịch trình hoặc định kỳ trong khi tàu không hoạt động, lau chùi hàng ngày các thiết bị, kiểm tra tính chính xác về kỹ thuật.

2.2. Thiết bị cứu sinh an toàn : xuồng cứu sinh, phao bè, áo cứu sinh các loại......
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Bảo quản nơi khô ráo, phơi khô sau khi sử dụng, có kho bảo quản, sửa chữa khi hư hỏng…

2.3. Thiết bị cứu hỏa: cung cấp bình chữa cháy, thiết bị chữa cháy các loại, hệ thống báo cháy chữa cháy các loại....
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Bảo quản nơi an toàn, để nơi thoáng mát, dễ thấy, dễ lấy. kiểm tra về áp suất các bình chữa cháy, nạp khi bình đã hết khí,...

3 .  Các hình thức học tập.

NGHE GIỚI THIỆU VÀ TRÌNH DIỄN MẪU
Học viên được nghe giới thiệu về các dụng cụ, thiết bị điện tử hàng hải, các loại thiết bị cứu sinh, cứu hỏa. Các biện pháp kiểm tra và bảo dưỡng các tran thiết bị đó.

Hình 1: Mối quai











Hình 2: Mối vòng





Hình 4: Vòng chết một khóa





Hình 3: Mối khóa 








Nút số 8 đơn








         Hình 6: Nút dẹt đơn 








Hình 7: Nút dẹt kép





Hình 8: Nút dẹt dễ mở





Hình 5: Nút thắt nút và số 8 








Hình 10: Nút sống kép





Hình 11: Nút câu





Hình 12: Nút lèo đơn





Hình 13: Nút lèo kép





Hình 14: Nút đa ghi





Hình 15: Nút hai khóa chụp đầu ngược





Hình 16: Nút hai khóa chụp đầu thuận





    Hình 50: Nối hai đầu dây mối ngắn 
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Hình 17: Nút khóa hãm





Hình 18: Nút một vòng chết hai nửa khóa





Hình 19: Nút gỗ





Hình 20: Nút ghế đơn





Hình 22: Nút ghế hai tầng





Hình 21: Nút ghế kép





Hình 23: Nút ghế dây đôi





Hình 24: Nút thòng lọng đầu ghế





Hình 26: Nút thủy thủ trưởng





Hình 27: Nút neo thuận





Hình 28: Nút neo ngược





    Hình 29: Nút neo đơn giản





Hình 25: Nút thòng lọng buộc đầu





    Hình 30: Nút tròng đầu cột





    Hình 31: Nút xỏ dùi





    Hình 32: Nút nắm
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Hình 9: Nút sống đơn
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    Hình 33: Nút ca bản





    Hình 34: Nút tết đầu dây





    Hình 35: Nút chân chó





    Hình 36: Nút thang dây





    Hình 37: Nút cứu sinh
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    Hình 38: Nút bọc đơn





    Hình 39: Nút bọc khóa





    Hình 40: Nút bốt dây
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    Hình 41: Nút tết quả ném





    Hình 42: Nút móc đơn





    Hình 43: Nút móc kép





    Hình 44: Nút móc xiết





    Hình 45: Nút móc lăn





    Hình 46: Nút cẩu hàng thùng đứng





    Hình 47: Nút cẩu hàng thùng nằm
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    Hình 49: Nối hai đầu dây mối dài 
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    Hình 48: Đấu đầu dây thành khuyết 





�





    Hình 51: Cô dây bích đơn không ngáng 





    Hình 52: Cô dây bích đơn có ngáng 





    Hình 53: Cô dây bích đôi không ngáng 
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Hình 60: Máy tời neo





Hình 59: các loại hãm neo





    Hình 55: Đấu đầu dây cáp 6 tao 
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Hình 58: Các mắt lỉn
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Hình 57: Neo cánh gập





Hình 56: Neo có ngáng
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Nút thắt nút kép








Nút số 8 kép








Nút thắt nút đơn
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          Tời neo bằng tay	 				Tời neo kết hợp làm dây





    Hình 61: Hệ thống lái thuận





    Hình 62: Hệ thống lái nghịch





    Hình 63: Ròng rọc








    Hình 65: Palăng kép
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Hình 64: Pa-lăng đơn
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